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(Kèm theo Công văn số:          /CV - SYT ngày      tháng 7 năm 2025 của Ban Quản lý dự án)

STT Nội dung Đơn
 vị Số lượng Hình ảnh minh họa Ghi chú

1 Thảm xốp lót nền (theo diện
tích nền phòng tư vấn) m2 320 Tấm trải sàn

KT 60 cm x60 cm, dày 1cm

2 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 10 Bằng gỗ, KT: KT : 30.5 x 24.3 x 5.5 cm

3 Loa kéo kèm micro Bộ 10

Công suất 150W, Bass 20 cm, Thời gian
sử dụng 3 – 6h
Kết nối: USB, BLUETOOTH, AUX, Thẻ
nhớ

4 Đồng hồ treo tường cái 10 Loại hình tròn

5 Bộ tuyển tập các bài hát bài
thơ cho thiếu nhi Bộ 10

Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5-6 tuổi,
30 tranh, minh họa 16 bài thơ. In 2 mặt, 4
màu, giấy couché định lượng 200g/m².
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn.

6 Bộ đồ chơi câu cá Bộ 10
Bộ câu sinh vật biển
Gồm 14 chi tiết rời bằng gỗ, gắn nam
châm, KT: 28.5 x 28.5 x 8 cm.

7 Đồ chơi xếp hình cầu trượt
nhựa Bộ 9

Đồ chơi xếp hình cầu trượt nhựa
(Túi XH2839)
Bộ 80 chi tiết kèm 01 đế (KT đế
25*18.5cm)

8 Chiếu xốp Cái 8 KT: 1.8x2m, chiếu xốp có họa tiết ở 2
mặt

9 Mô hình rau cu ̉qua ̉bằng
nhựa Bộ 18

Gồm 10 loại rau củ quả bằng nhựa
màu:cải trắng, cà chua, dưa chuột,củ cải
trắng, đậu quả,su su, cải thỏa, cải tím, quả
gấc, quả mướp.Sản phẩm đảm bảo tiêu
chuẩn an toàn, kích thước chi tiết nhỏ
nhất 35x35x35mm.

10 Bộ xếp hình 25 chi tiết trên
xe Bộ 10

Gồm 25 Chi tiết bằng gỗ,  được xếp trên
xe hình xe Jeep có dây kéo, được xếp vào
thùng xe có KT (250x180x70).

11 Bộ xếp hình 28CT con vịt Bộ 10

Bằng gỗ, sơn mầu gồm 28 chi tiết có bề
mặt phẳng, không sắc cạnh. Đầu xe hình
con vịt tất cả được xếp vào hộp có KT
(300x200x70)mm.

12 Bộ Xếp hình PTGT 36 CT
(hộp nhựa) Bộ 10

Bằng gỗ gồm 36 chi tiết: gồm các hình.
Các khối hình có thể lắp ghép với nhau
tạo ra các xe ô tô khác nhau, với bánh xe,
cabin, và thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ,
được xếp vào hộp nhựa KT
(70x215x245)mm.

13 Bộ xếp hình xây dựng 44CT
(hộp nhựa) Bộ 10

Bằng gỗ, sơn mầu gồm 44 chi tiết, gồm
các khối hộp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn
và hợp quy. Đặt trong hộp nhựa có KT
(70x215x245)mm, có giấy hướng dẫn
xếp hình đi kèm.

14 Bộ xếp hình xây dựng Lăng
Bác Bộ 10

Bằng gỗ, gồm 104 chi tiết phủ sơn bóng,
xếp thành hình  Lăng Bác gồm 4 tầng, có
cờ Tổ Quốc  KT(410x380x70)mm



15 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 10

Bằng gỗ, gồm 40 chi tiết lắp ráp và ba
khung toa tầu bằng gỗ có bánh xe bằng
nhựa, sơn nhiều màu gồm các khối hình
có thể lắp ráp thành đầu tầu, các toa tầu,
đầu và khớp nối với nhau bằng khớp.

16 Đồng hồ học đếm 2 mặt Cái 10

Bằng gỗ bao gồm: 1 mặt in hình đồng hồ,
1 mặt là các bàn tính gồm 5 hàng con tính
gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 hạt
màu khác nhau. KT (300x300x90)mm

17 Cân thăng bằng Cái 10

Loại cân đòn bằng gỗ, được đặt trên một
trục với tay đòn đối trọng bởi các hạt gỗ
sơn mầu đồng thời là các chi tiết để cân
và so sánh.

18 Bộ chữ và số lượng Bộ 10

Bằng gỗ, gồm 10 mảnh mỗi mảnh có kt
100x80mm được chia thành 2 miếng
ghép, in màu thể hiện chữ số từ 1 đến 10
và hình ảnh minh hoạ số lượng tương
ứng. Được đóng trong hộp gỗ KT
(420x120x24)mm

19 Đồ chơi phương tiện giao
thông Bộ 10

Bằng gỗ, gồm có 6 loại phương tiện giao
thông là xe con, xe cứu thương, xe cứu
hỏa, xe tải, xe chở xăng, xe buýt

20 Thú kéo dây (con chó ) Con 10 Bằng gỗ. Có bánh xe và dây kéo.

21 Đồ chơi có bánh xe và dây
kéo (Con ong kéo dây) Bộ 10 Bằng gỗ, hình các con vật gần gũi với trẻ

sơn mầu, có dây kéo.

22 Các con kéo dây có khớp
(Cá sấu, con chó) Con 10

Bằng gỗ loại dài, hình con cá sấu, con
chó được thiết kế có các khớp nối và dây
kéo.

23 con vật kéo dây Con 10 Bằng gỗ. Có bánh xe và dây kéo.

24 Con vật có cánh kéo dây Con 10 Bằng gỗ. Có bánh xe và dây kéo.

25 Con sên kéo dây Con 10 Bằng gỗ. Có bánh xe và dây kéo.

26 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ 10

Bằng gỗ, gồm các dụng cụ bulong, ốc vít,
clê, búa, bàn êtô, hộp đựng dụng cụ.
Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho
trẻ tập và thao tác sử dụng, và chơi với
các dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong gia
đình và công xưởng. Có giấy hướng dẫn
lắp đặt sản phẩm.

27 Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ
dùng gia đình Bộ 10

Bằng gỗ, gồm các dụng cụ ốc vít, clê,
búa, cưa, kìm thước đo góc. Dùng để mô
tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và thao
tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa
chữa đồ dùng trong gia dình và công
xưởng.

28 Bộ Luồn hạt Bộ 10

Luồn hạt hình phi thuyền: gồm 4 khung
thép đường kính 4mm, được uốn thành
hình phi thuyền mô tả phi thuyền khám
phá của Colompus, được lắp vào đế gỗ,
có các hạt  bằng gỗ có khối hình khác
nhau, sơn mầu khác nhau được luồn vào
khung sắt dùng cho trẻ luyện tay. Kích
thước hình khối của bộ luồn hạt
(400x150x300)mm.



29 Bộ sa bàn giao thông Bộ 10

Bằng gỗ, gồm 1 tấm bảng KT
(600x600)mm, in sa hình giao thông, nút
giao thông với hệ thống biển báo thông
thường, đèn tín hiệu và 5 xe oto bằng gỗ.

30 Bóng đá nhỏ da Quả 20 Chất liệu: Da tổng hợp
Size 3 hoặc 4

31 Cột bóng rổ  KT: 53 x 43 x
152 cm Cái 10 Chất liệu: nhựa

KT: 53 x 43 x 152 cm

32 Sàn nhún lò xo ĐK: 100cm Cái 9

Chất liệu: bạt dù, cao cấp có khả năng
đàn hồi rất cao, độ co giãn và độ thông
thoáng luôn được đảm bảo, chân sắt
Đường kính 100cm

33 Vòng thể dục ĐK: 30cm Cái 100 Chất liệu: bằng nhựa
Đường kính: 30cm

34 Ống chui KT:
180cm*60cm Cái 9

Ống chui (Cổng chui nhỏ)
Chất liệu: bằng vải bạt nhiều màu
KT: 180cm*60cm

35

Vượt chướng ngại vật có
gậy Chóp cao 52 x 34 ( 8
chóp),Dài: 1m x 3cm (4 ống
nhựa màu)
-Chất liệu: nhựa PVC

Cái 9

Bộ vận động vượt chướng ngại vật
Chất liệu: nhựa PVC
Chóp cao 52 x 34 ( 8 chóp),Dài: 1m x
3cm (4 ống nhựa màu)

36
Cầu trượt dạng sóng
(cao 60 cm x rộng 40 cm, dài
80 cm)

cái 6

Chất liệu: cốt gỗ, đệm bọc da PVC, hình
cầu trượt mặt sóng
Kích thước: cao 60 cm x rộng 40 cm, dài
80 cm

37
Hình khối chữ nhật bọc da
 (cao 30cm, dài 80 cm, rộng
30cm)

cái 7
Chất liệu: mút xốp bọc da PVC
Kích thước: cao 40cm, dài 80 cm, rộng
30cm

38
Hình khối tròn bọc da
(đường kính 60 cm, rộng 20
cm)

cái 10
Chất liệu: mút xốp bọc da PVC
Kích thước: ường kính 60 cm, rộng 20
cm
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